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1. Giới thiệu 

Hiện nay, một số khó khăn của việc canh tác rau ngoài đồng có thể được giải quyết tốt bằng 

phương pháp trồng cây không cần đất - thủy canh [1]. Phương pháp thủy canh cho phép kiểm 

soát hiệu quả nước và dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng từ đó giúp cây sinh trưởng tốt và cho 

năng suất cao [2]. Trong cùng diện tích trồng, phương pháp trồng thủy canh có thể cho năng suất 

cây trồng cao hơn so với sản xuất thông thường [3]. Theo Nguyễn Thị Quỳnh Trang và cộng sự 

[4], một số ảnh hưởng bất lợi đến cây trồng như đất bị ô nhiễm và mầm bệnh gây hại trong đất sẽ 

được loại bỏ nhờ phương pháp thủy canh, đồng thời cây trồng có thể đạt được năng suất và chất 

lượng tốt hơn. Tuy nhiên, các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát các thông số như pH, EC, nhiệt độ, 

nồng độ oxy hoà tan của dung dịch dinh dưỡng cần phải được đảm bảo thì mới thật sự phát huy 

được hiệu quả của phương pháp này [5]. Bên cạnh đó, thành phần các dưỡng chất có trong dung 

dịch dinh dưỡng cũng là yếu tố quan trọng tác động đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng. 

Cải hoa hồng (Brassica rapa var. Narinosa) và cải thìa tím (Brassica rapa var. Chinensis) là hai 

giống cải mới du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây. Cải hoa hồng hay còn gọi là cải 

tatsoi với đặc điểm lá hình muỗng, mọc toả ra từ gốc với các lớp xen kẽ nhau nên rất bắt mắt và 

được nhiều người yêu thích. Cải tatsoi cao khoảng 20 cm, đường kính tán lá từ 20-30 cm, bẹ lá 

dày, giòn và có thể thu hoạch ở thời điểm 45-50 ngày sau khi gieo [6]. Trong khi đó, cải thìa tím 

có màu tím mặt trên và màu xanh ở mặt dưới, các bẹ lá to, sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ 

10-35 ℃, trồng được quanh năm, thu hoạch sau 45-50 ngày sau khi gieo. Trên thị trường có 

nhiều loại dung dịch dinh dưỡng thủy canh chuyên dùng cho các loại rau ăn lá nói chung. Tuy 

nhiên, đối với nhóm rau ăn lá thuộc họ thập tự thì thường dễ bị hiện tượng vàng lá có thể do thiếu 

dưỡng chất vi lượng từ dung dịch dinh dưỡng. Việc bổ sung vi lượng, trong đó Fe là thành phần 

quan trọng đã làm tăng khối lượng tươi và năng suất cải xanh, tuy nhiên cần lưu ý nồng độ Fe 

trong dinh dưỡng cung cấp nếu vượt quá 10 ppm thì có khả năng gây ngộ độc và làm giảm năng 

suất của một số giống cải trồng để thu hoạch giai đoạn còn non [7]. Thành phần các dưỡng chất 

có trong dung dịch dinh dưỡng là yếu tố quan trọng cần kiểm soát để đạt được hiệu quả trong 

trồng rau thủy canh và từng đối tượng cây trồng sẽ có những nhu cầu khác nhau về chế độ dinh 

dưỡng khoáng [8]. Chính vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định dung dịch dinh 

dưỡng thủy canh thích hợp cho sinh trưởng và năng suất của cải hoa hồng và cải thìa tím. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

Giống: Cải hoa hồng (cải tatsoi) được cung cấp bởi công ty Rạng Đông. Cải thìa tím được 

cung cấp bởi công ty Trang Nông. 

Bảng 1. Nồng độ (ppm) các nguyên tố trong các công thức dinh dưỡng của nghiên cứu 

Nguyên tố DDTM (ppm) LV1 (ppm) LV (ppm) 

N 179,6 232 232 

P 20,1 52,8 52,8 

K 150 346,5 346,5 

Ca 179,9 190 190 

Mg 22,7 62,51 62,51 

S 30,4 121 121 

Fe 4,45 4,17 2,97 

Mn 1,79 1,215 1,215 

B 0,636 0,275 0,275 

Zn 0,454 0,5 0,5 

Cu 0,109 0,285 0,285 

Mo 0,091 0,169 0,169 

Ghi chú: DDTM - Dinh dưỡng thương mại trên thị trường; LV – Dinh dưỡng dành cho rau ăn lá;  

LV1 - Dinh dưỡng bổ sung thêm sắt từ dinh dưỡng LV. 
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Dung dịch dinh dưỡng LV và LV1 được pha chế từ các loại phân bón gồm Kristalone Brown, 

Kristalon MKP, Kristalon MAG, Calcinit, Hifa combi, EDTA Fe và một số loại hóa chất dùng 

trong phòng thí nghiệm FeSO4.7H2O, MnSO4.4H2O, CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O, KOH, H3BO3, 

(NH4)6Mo7O24.4H2O, EDTA 2Na, thành phần cụ thể được trình bày ở Bảng 1. Dinh dưỡng thương 

mại (DDTM) có thành phần được công bố trên sản phẩm như sau: Nhóm A gồm có NO3
-
, N - 37,51 

g/L, Ca - 43,54 g/L, K2O - 39,77 g/L, EDTA Fe - 0,98 g/L. Nhóm B gồm có: P2O5 - 10,50 g/L, NH4 

–N - 2,00 g/L, S - 6,68 g/L, Mg - 5,00 g/L, Mn - 394 ppm, B -140 ppm, Zn - 100 ppm, Cu - 24 ppm 

và Mo: 20 ppm. Nồng độ sử dụng theo khuyến cáo trên sản phẩm là hoà tan 500 ml A + 500 ml B 

trong 220 lít nước. Nồng độ các nguyên tố trong DDTM được tính toán dựa trên thông số công bố 

trên sản phẩm và nồng độ được sử dụng theo khuyến cáo được trình bày ở Bảng 1. 

Vật liệu khác: Các thông số dung dịch dinh dưỡng gồm TDS (Total Dissolved Solids), pH và 

nhiệt độ được kiểm tra bằng bút đo Noyafa EZ-9901 (Trung Quốc). Mút xốp chuyên dụng để 

trồng rau thuỷ canh có dạng hình hộp vuông với kích thước mỗi cạnh là 2,5 cm. Rọ chuyên dụng 

để trồng thuỷ canh có chiều cao 5,5 cm, đường kính miệng 5,5 cm, đường kính đáy 4 cm. Bè 

trồng thủy canh được lót bằng nilon, độ cao thành bể chứa là 15 cm. Các tấm xốp bè nổi có độ 

dày 5 cm được đục lỗ với đường kính 5 cm. Hệ thống bè nổi trồng thuỷ canh được đặt trong điều 

kiện nhà màng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm được tiến hành trên 2 loại cây trồng là cải hoa hồng và cải thìa 

tím. Hai thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 3 nghiệm thức dung dịch 

dinh dưỡng (DDTM, LV và LV1) và 8 lần lặp lại, mỗi lặp lại là 4 cây đối với cải hoa hồng và 6 

cây đối với cải thìa tím. Trong đó, nghiệm thức LV là công thức dinh dưỡng dành cho rau ăn lá 

[9] và nghiệm thức LV1 được bổ sung thêm Fe từ nghiệm thức LV. Thành phần dinh dưỡng cụ 

thể của các nghiệm thức được thể hiện ở Bảng 1. Cải hoa hồng và cải thìa tím được bố trí là 2 thí 

nghiệm độc lập để đánh giá sinh trưởng và năng suất ở 3 loại dinh dưỡng thủy canh khác nhau. 

Tiến hành thí nghiệm: Hạt cải thìa tím và cải hoa hồng được gieo vào khay chứa giá thể mụn 

xơ dừa đã được ngâm và xả với nước (trong 5 ngày), tiến hành phun sương giữ ẩm để hạt nảy 

mầm. Cấy cây ra mút xốp chuyên dụng khi cây con được 7 ngày sau khi gieo (NSKG) và đặt cây 

vào khu vực mát mẻ tránh ánh nắng trực tiếp trong 2 ngày đầu. Từ ngày thứ 3, cho cây tiếp xúc 

với nắng nhẹ vào buổi sáng trong 2 giờ và tăng dần vào những ngày sau đó để cây không bị vươn 

lóng. Tiến hành đặt cây vào rọ trồng và chuyển lên hệ thống thủy canh bè nổi tĩnh trong nhà 

màng khi cây được 16 NSKG. Bè nổi được thiết kế bằng tấm mút xốp có độ dày 5 cm, được 

khoang lỗ đặt rọ trồng cây với khoảng cách 20 x 20 cm cho cải hoa hồng, 15 x 15 cm cho cải thìa 

tím (hàng cách hàng × cây cách cây). Định kỳ ba ngày một lần, dùng bút đo để tiến hành kiểm tra 

pH và TDS dung dịch dinh dưỡng để điều chỉnh duy trì pH từ 5,5-6,0 và TDS là 1.200 ppm. Đối 

với giá trị TDS, nếu tăng cao hơn 1.200 ppm thì tiến hành thêm nước, ngược lại nếu giảm thì bổ 

sung dinh dưỡng gốc. Trong trường hợp pH của dinh dưỡng giảm thì thêm KOH và nếu pH tăng 

cao hơn 6 thì tiến hành thêm HNO3 đã pha loãng để điều chỉnh pH về 5,5-6,0. Cây được bố trí 

trong nhà màng nên côn trùng gây hại hầu như không đáng kể nên được bắt bằng tay khi phát 

hiện. Tiến hành thu hoạch cải hoa hồng và cải thìa tím ở 46 NSKG (dựa theo tình hình sinh 

trưởng của cây và thông tin của giống) bằng cách dùng kéo cắt ngang gốc. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi  

Chỉ tiêu về chiều cao cây (cm) - dùng thước đo từ giá thể đến ngọn lá tự nhiên cao nhất của cây; 

số lá trên cây (lá) - đếm tổng tất cả các lá thật của cây có chiều dài từ 0,5 cm trở lên; Chiều dài và 

chiều rộng lá (cm) - dùng thước đo chiều dài và chiều rộng của lá lớn nhất trên cây; Đường kính 

gốc (mm) - dùng thước kẹp đo vị trí ngay dưới 2 lá mầm, đo 2 lần vuông góc rồi tính trung bình; 
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Chỉ số màu sắc b
* 
 của lá - dùng máy đo màu sắc lá (CR-10 Plus - Konica Minolta, Nhật Bản) đo 3 

lá trên mỗi lặp lại rồi tính trung bình. Năng suất cá thể (g) - cân lần lượt từng cây sau khi thu hoạch; 

Năng suất lý thuyết (kg/m
2
) - cân năng suất thu được trên lô rồi qui về năng suất lý thuyết thu được 

trên 1 m
2
; Năng suất thương phẩm lý thuyết (kg/m

2
) - tính tương tự như năng suất lý thuyết nhưng 

loại bỏ những lá có vết bệnh hoặc vàng úa. Chỉ tiêu về hàm lượng chất khô (%) - cân 30 g mẫu 

tươi, phơi nắng trong nhà màng trong 2 ngày rồi đem sấy ở nhiệt độ 60
o
C trong 48 giờ, sau đó cân 

mẫu và ghi nhận kết quả và tính tỉ lệ phần trăm chất khô; Độ brix thân lá (%) - nghiền nát thân lá 

rồi lấy dung dịch nhỏ lên khúc xạ kế cầm tay Atago - Nhật Bản và đọc kết quả. 

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Số liệu được nhập bằng phần mềm Excel, xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS phiên bản 

22.0. Sử dụng phân tích phương sai (ANOVA) để so sánh, đánh giá sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức thí nghiệm và so sánh các giá trị trung bình bằng kiểm định Duncan ở độ tin cậy 95%. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Cải hoa hồng 

3.1.1. Chỉ tiêu về sinh trưởng cải hoa hồng trồng thủy canh  

Kết quả khảo sát các chỉ tiêu về sinh trưởng của cải hoa hồng ở Bảng 2 cho thấy, dinh dưỡng 

DDTM và LV1 cho kết quả chiều cao cây (26,3 và 25,2 cm), số lá trên cây (29,3 và 29,8 lá/cây), 

chiều dài lá (22,2 và 21,3 cm) và chiều rộng lá (7,89 và 7,75 cm) tương đương nhau và đều cao 

hơn có ý nghĩa thống kê so với dinh dưỡng LV. Các loại dinh dưỡng dùng trong thí nghiệm có 

ảnh hưởng khác biệt đến chiều cao cây, số lá trên cây và kích thước lá cải hoa hồng. Kết quả 

tương đồng cũng tìm thấy trong nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thiện và cộng sự [6]. Theo Tạ Thu 

Cúc, sinh trưởng của cây chịu tác động bởi giống, điều kiện ngoại cảnh và chất dinh dưỡng mà 

cây nhận được [10]. Cải hoa hồng thường có nhiều lá và các lá có hình dạng như chiếc muỗng 

mọc xen kẽ và xếp thành từng lớp [11]. Việc chọn lựa loại dinh dưỡng trồng phù hợp cho cây là 

hết sức quan trọng vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.     

Bảng 2. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng của cải hoa hồng  

trồng thủy canh tĩnh tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức 
Chiều cao 

cây (cm) 

Số lá trên cây     

(lá/cây) 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng lá 

(cm) 

Đường kính 

gốc (mm) 

DDTM 26,3
a
 29,3

a
 22,2

a
 7,89

a
 8,45 

LV1 25,3
a
 29,8

a
 21,3

a
 7,75

a
 8,75 

LV 23,0
b
 27,2

b
 19,5

b
 7,08

b
 7,93 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ns 

CV (%) 6,06 3,43 5,48 4,91 10,0 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân 

tích thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê. 

Bên cạnh các chỉ tiêu về chiều cao cây, số lá và kích thước thì đường kính gốc thân cũng là 

một chỉ tiêu quan trọng thể hiện tình hình sinh trưởng của cây trồng. Kết quả được trình bày ở 

Bảng 2 cho thấy, các nghiệm thức dinh dưỡng thuỷ canh không có ảnh hưởng khác biệt đến 

đường kính gốc cải hoa hồng, dao động từ 7,93-8,75 mm. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy 

trong nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thiện và cộng sự [6]. Trong 3 nghiệm thức dinh dưỡng thủy 

canh, LV có nồng độ nguyên tố Fe thấp nhất (2,97 ppm), trong khi đó nghiệm thức DDTM và 

LV1 có nồng độ Fe cao hơn lần lượt là 4,45 và 4,17 ppm. Như vậy, nồng độ Fe thấp có thể là một 

trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng của cải hoa hồng. Theo Dey và cộng sự 

[12], thiếu Fe sẽ gây ra các rối loạn trao đổi chất khác nhau dẫn đến sự bất thường về hình thái và 

cấu trúc lục lạp, giảm hàm lượng diệp lục và tốc độ quang hợp, giảm khả năng hô hấp của cây, 

qua đó sẽ làm giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng cây trồng.  
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3.1.2. Các chỉ tiêu về năng suất cải hoa hồng trồng thủy canh  

Sự ảnh hưởng khác biệt có ý nghĩa thống kê của 3 loại dinh dưỡng đến chiều cao cây, số lá và 

kích thước lá cải hoa hồng đã dẫn đến sự khác biệt về năng suất cá thể. Kết quả tại Bảng 3 cho 

thấy, năng suất cá thể cải hoa hồng trồng ở dinh dưỡng DDTM (97,8 g/cây) và LV1 (95,7 g/cây) 

là tương đương nhau và cao hơn có ý nghĩa so với dinh dưỡng LV (79,5 g/cây). Qua đó cho thấy, 

các chỉ tiêu như chiều cao cây, số lá trên cây, chiều dài lá và chiều rộng lá có vai trò quan trọng 

góp phần gia tăng khối lượng cây. Tương tự, năng suất lý thuyết và năng suất thương phẩm lý 

thuyết khi thu hoạch cải hoa hồng trồng ở dinh dưỡng DDTM (3,13 kg/m
2
 và 3,03 kg/m

2
, tương 

ứng) và dinh dưỡng LV1 (3,06 kg/m
2
 và 2,96 kg/m

2
, tương ứng) cho kết quả tương đương nhau, 

cao hơn có ý nghĩa thống kê so với dinh dưỡng LV (2,55 kg/m
2
 và 2,43 kg/m

2
, tương ứng). Dinh 

dưỡng LV có hàm lượng dưỡng chất Fe (2,97 ppm) thấp hơn LV1 (4,17 ppm), đây có thể là một 

trong những yếu tố làm giới hạn năng suất của cải hoa hồng khi trồng bằng dinh dưỡng LV. 

Thiếu sắt dẫn đến năng suất kém vì sắt tham gia vào quá trình tổng hợp chất diệp lục và cần thiết 

cho việc duy trì cấu trúc và chức năng của lục lạp [13]. Cây cải khi bị thiếu Fe thường bị vàng lá, 

giảm chiều cao cây, đường kính, khối lượng cây, hàm lượng diệp lục lá, qua đó có thể ảnh hưởng 

đến năng suất cây trồng [14]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến năng suất của cải hoa hồng trồng thủy canh tĩnh 

tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức 
Năng suất cá thể 

(g/cây) 

Năng suất  

lý thuyết (kg/m
2
) 

Năng suất thương phẩm 

lý thuyết (kg/m
2
 ) 

DDTM 97,8
a
 3,13

a
 3,03

a
 

LV1 95,7
a
 3,06

a
 2,96

a
 

LV 79,5
b
 2,55

b
 2,43

b
 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 11,6 11,6 11,9 

Ghi chú: Trong cùng một cột, số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân tích 

thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

3.1.3. Một vài chỉ tiêu về chất lượng cải hoa hồng trồng thủy canh 

Kết quả tại Bảng 4 cho thấy, độ brix thân lá của cải hoa hồng trồng ở 3 nghiệm thức dinh 

dưỡng khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Dinh dưỡng LV cho kết quả độ brix cao nhất 

(4,43%), kế đến là dinh dưỡng DDTM (2,78%) và dinh dưỡng LV1 cho kết quả độ brix thấp nhất 

(2,72%). Theo Trần Thị Ba [15], độ brix thường được quyết định bởi đặc tính di truyền của giống 

và chế độ dinh dưỡng mà cây trồng được cung cấp trong quá trình canh tác. Như vậy, công thức 

dinh dưỡng cho kết quả sinh trưởng và năng suất thấp nhất thì lại cho kết quả độ brix cao nhất, 

khuynh hướng này cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thiện và cộng sự [6].  

Bảng 4. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu chất lượng của cải hoa hồng 

trồng thủy canh tĩnh tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức Brix (%) Hàm lượng chất khô (%) Chỉ số b* của lá 

DDTM 2,78
b
 4,97 14,4

b
 

LV1 2,72
b
 4,90 15,9

ab
 

LV 4,43
a
 5,41 17,7

a
 

Mức ý nghĩa ** ns ** 

CV (%) 11,9 16,4 7,43 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân 

tích thống kê; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê;**: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1% 

Hàm lượng chất khô của cải hoa hồng trồng ở các công thức khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê, dao động từ 4,90-5,41%. Điều này cho thấy, hàm lượng nước trong cải hoa hồng từ 94,6-

95,1%, kết quả này phù hợp với chỉ tiêu về hàm lượng nước trong rau chiếm 75-95% [10]. Chỉ số 

màu sắc b* của lá cải hoa hồng thời điểm thu hoạch khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% giữa 
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các công thức dinh dưỡng (Bảng 4). Nghiệm thức DDTM có chỉ số màu sắc b* của lá thấp (14,4). 

Chỉ số b* trong không gian màu Lab thể hiện màu vàng hoặc xanh lam, giá trị b* càng dương 

biểu hiện màu vàng và ngược lại càng âm thì biểu thị cho màu xanh lam. Như vậy, dinh dưỡng 

LV cho kết quả màu sắc lá ngả sang vàng nhiều hơn DDTM (17,7). Điều này có thể được giải 

thích là do sự thiếu hụt dưỡng chất Fe trong công thức LV gây ra hiện tượng vàng lá trên cây. 

Theo Bùi Trang Việt, Fe có vai trò quan trọng trong sự tổng hợp diệp lục tố, thiếu sắt gây vàng ở 

các lá non đầu tiên [16]. 

3.2. Cải thìa tím  

3.2.1. Các chỉ tiêu về sinh trưởng cải thìa tím trồng thủy canh 

Ảnh hưởng khác biệt của các loại dinh dưỡng thủy canh đến chiều cao cây, số lá trên cây và 

kích thước lá cũng tìm thấy trên giống cải thìa tím. Kết quả trình bày tại Bảng 5 cho thấy, chiều cao 

cây, số lá trên cây và chiều dài lá cải thìa tím trồng ở dinh dưỡng DDTM và LV1 là tương nhau và 

đều cao hơn có nghĩa thống kê so với nghiệm thức LV. Đối với chiều rộng lá, cải thìa tím trồng ở 

dinh dưỡng DDTM cho kết quả cao nhất (13,3 cm), tiếp theo là dinh dưỡng LV1 (12,1 cm) và dinh 

dưỡng LV cho kết quả thấp nhất (11,0 cm). Bên cạnh đó, nghiệm thức DDTM (6,42 mm) cho kết 

quả đường kính gốc lớn hơn, khác biệt có ý nghĩa so với dinh dưỡng LV1 (5,30 mm) và LV (5,58 

mm). Đường kính gốc thân lớn sẽ thuận tiện cho việc vận chuyển nước và dinh dưỡng cho thân lá 

góp phần tăng năng suất. Không giống với cải hoa hồng, dinh dưỡng LV1 và LV cho kết quả tương 

đương nhau về đường kính gốc, chiều rộng lá và đều thấp hơn so với dinh dưỡng DDTM. Sự khác 

biệt này có thể dẫn đến sự khác biệt về năng suất cá thể và năng suất lý thuyết cải thìa tím. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng của cải thìa tím  

trồng thủy canh tĩnh tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức 
Chiều cao 

cây (cm) 

Số lá trên cây     

(lá/cây) 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng 

lá (cm) 

Đường kính 

gốc (mm) 

DDTM 34,3
a
 12,8

a
 32,4

a
 13,3

a
 6,42

a
 

LV1 35,3
a
 12,9

a
 32,0

a
 12,1

b
 5,30

b
 

LV 31,3
b
 11,9

b
 29,1

b
 11,0

c
 5,58

b
 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** 

CV (%) 4,02 3,28 4,42 7,22 7,98 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân 

tích thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

3.2.2. Các chỉ tiêu về năng suất cải thìa tím trồng thủy canh  

Kết quả tại Bảng 6 cho thấy, năng suất cá thể cải thìa tím ở các công thức dinh dưỡng khác 

biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê. Cải thìa tím trồng thủy canh ở dinh dưỡng DDTM cho kết 

quả năng suất cá thể (83,5 g/cây) cao hơn và khác biệt ý nghĩa so với dinh dưỡng LV1 (60,5 

g/cây) và LV (54,4 g/cây). Bộ lá đóng vai trò quan trọng trong quang hợp của cây trồng, số lá 

trên cây càng nhiều, kích thước lá lớn sẽ góp phần đáng kể giúp gia tăng năng suất cây trồng 

[17]. Nghiệm thức DDTM cho các kết quả về chỉ tiêu rộng lá và đường kính gốc thân vượt trội 

hơn hai dinh dưỡng còn lại giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Tương tự, năng suất lý 

thuyết và năng suất thương phẩm lý thuyết của cải thìa tím trồng ở dinh dưỡng DDTM (3,51 và 

3,43 kg/m
2
) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với dinh dưỡng LV1 (2,54 và 2,49 kg/m

2
) và dinh 

dưỡng LV (2,29 và 2,19 kg/m
2
). Kết quả này có thể được giải thích tương tự như trên cải hoa 

hồng, dinh dưỡng DDTM có thành phần vi lượng Fe cao hơn so với dinh dưỡng LV1 và LV có 

thể là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự khác biệt về năng suất của cải thìa tím. 

Bên cạnh đó, nồng độ N, P, K trong dinh dưỡng LV1 và LV2 đều cao hơn so với DDTM cũng có 

thể đã ảnh hưởng đến năng suất của cải thìa tím. Mỗi loại cây trồng sẽ có nhu cầu về thành phần 
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dinh dưỡng khác nhau, điều này được thể hiện qua việc dinh dưỡng LV1 là phù hợp cho cải hoa 

hồng nhưng chưa thật sự phù hợp cho cải thìa tím. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến năng suất của cải thìa tím trồng thủy canh tĩnh 

tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức 
Năng suất cá thể 

(g/cây) 

Năng suất  

lý thuyết (kg/m
2
) 

Năng suất thương phẩm  

lý thuyết (kg/m
2
) 

DDTM 83,5
a
 3,51

a
 3,43

a
 

LV1 60,5
b
 2,54

b
 2,49

b
 

LV 54,4
b
 2,29

b
 2,19

c
 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV (%) 9,23 9,23 9,71 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân 

tích thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 

3.2.3. Một vài chỉ tiêu về chất lượng cải thìa tím trồng thủy canh  

Kết quả tại Bảng 7 cho thấy, độ brix cải thìa tím trồng ở các công thức dinh dưỡng khác biệt 

không ý nghĩa qua phân tích thống kê, dao động từ 3,06-3,63%. Hàm lượng chất khô của cải thìa 

tím trồng ở các công thức dinh dưỡng khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nghiệm thức DDTM và LV 

cho kết quả hàm lượng chất khô tương đương nhau (5,39 và 5,17 %, tương ứng) cao hơn so với 

dinh dưỡng LV1 (4,40%). Kết quả chỉ số b* của lá cải thìa tím trồng ở 3 loại dung dịch dinh dưỡng 

khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Dinh dưỡng LV cho kết quả màu sắc b* của lá 14,4 cao hơn 

có ý nghĩa thống kê so với dinh dưỡng DDTM đạt 11,8. Qua đó cho thấy, dinh dưỡng LV cho kết 

quả lá vàng nhất, điều này có thể được giải thích tương tự như trên cải hoa hồng. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của 3 loại dung dịch dinh dưỡng đến một vài chỉ tiêu chất lượng của cải thìa tím  

trồng thủy canh tĩnh tại thời điểm thu hoạch (46 NSKG) 

Nghiệm thức Brix (%) Hàm lượng chất khô (%) Chỉ số b* của lá 

DDTM 3,06 5,39
a
 11,8

b
 

LV1 3,56 4,40
b
 13,9

ab
 

LV 3,63 5,17
a
 14,4

a
 

Mức ý nghĩa ns * * 

CV (%) 11,9 20,3 15,8 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có chữ cái theo sau giống nhau thì khác biệt không ý nghĩa qua phân 

tích thống kê; ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê;*: khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%. 

4. Kết luận  

Cải hoa hồng trồng ở dinh dưỡng DDTM và LV1 cho các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao 

cây, số lá trên cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và năng suất cao hơn so với dinh dưỡng LV. Cải 

thìa tím trồng ở công thức dinh dưỡng DDTM có kết quả tốt nhất về chiều rộng lá, đường kính 

gốc thân, năng suất cá thể và năng suất thương phẩm lý thuyết trong 3 loại dinh dưỡng dùng 

trong thí nghiệm. 
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